
VNĐ/md Thanh VNĐ/m2

1

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN15T35
35(w)x15(h) 

(L=2.2m)
39,900           87,780           

2

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN15T50
50(w)x15(h) 

(L=2.2m)
47,628           104,782         

3

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN12T70
70(w)x12(h) 

(L=2.2m)
54,432           119,750         

Stt
Quy cách 

(mm)
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4

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN15T70
70(w)x15(h) 

(L=2.2m)
64,638           142,204         

5

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN20T80
80(w)x20(h) 

(L=2.2m)
102,060         224,532         

6

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN13T94
94(w)x13(h) 

(L=2.2m)
79,380           174,636         

7

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DNL12T70
70(w)x12(h) 

(L=2.2m)
53,200           117,040         

8

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN11T140
140(w)x11(h) 

(L=2.2m)
108,864         239,501         

9

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN10T142
140(w)x11(h) 

(L=2.9m)
118,000         342,200         

10

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

PL3D10T140
140(w)x10(h) 

(L=2.9m)
132,000         290,400         

11

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN10T100
100(w)x10(h) 

(L=2.2m)
92,000           202,400         
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12

* Nan chắn nắng
* Nan trần, nan đứng
* Giàn hoa
* Cổng, hàng rào

DN10T150
150(w)x10(h) 

(L=2.2m)
125,000         275,000         

13 *Vỉ lát sàn vân gỗ kẻ sọc LW300T300 300(w)x22(h) 85,000           935,000         11 Vỉ/1m2

14 *Vỉ lát sàn vân 3D LW3D300T301 300(w)x22(h) 98,000           1,078,000      11 Vỉ/1m2

15 *Vỉ lát sàn vân gỗ kẻ sọc VW300T300 300(w)x24(h) 92,000           1,012,000      11 Vỉ/1m2

1 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, áp dụng từ ngày 01.01.2023 và thay thế mọi báo giá trước đó.
2 Giao hàng tại nhà máy
3
4

CÔNG TY TNHH QMAX-HOME

Quý khách hàng kiểm tra hàng về số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa  trước khi giao nhận; hàng đã giao nhận xong không trả lại hoặc đổi hàng
Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi nhận hàng .Đối với đơn hàng đặt sản xuất theo kích thước đặt cọc 50%, thanh toán 100% trước giao hàng
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